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A. PHẦN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khái niệm nào đúng về Lịch sử?
A. Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ.
B. Lịch sử là những gì đang xảy ra trong hiện tại.
C. Lịch sử là những gì chưa diễn ra.
D. Lịch sử là những gì đã và đang diễn ra.

Câu 2: Các truyền thuyết như Con Rồng cháu Tiên; Thánh Gióng; Sơn Tinh, Thủy Tinh… thuộc loại tư liệu lịch sử nào?
A. Tư liệu gốc.                                         C. Tư liệu chữ viết.                                        
B.Tư liệu hiện vật.                                  D. Tư liệu truyền miệng.

Câu 3: Một thế kỉ là bao nhiêu năm? 
A. 1 năm                                                  C. 100 năm                                                
B. 10 năm                                                D. 1000 năm

Câu 4: Đặc điểm cơ bản của bầy người nguyên thủy? 
A. Của cải chung                                     C. Làm chung                                        
B.Hưởng thụ bằng nhau                          D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5: Phát minh quan trọng nào của người nguyên thủy, tạo nên những chuyển biến về kinh tế, xã hội? 
A. Công cụ bằng đá                                   C. Chăn nuôi
B. Công cụ bằng kim loại                         D. Phát hiện ra lửa.

Câu 6: Ai Cập được hình thành bên lưu vực con sông nào?
A. Sông Nin                                               C.  Sông Ấn                                             
B. Sông Hằng                                             D.  Sông Hồng

Câu 7: Vì sao người Ai Cập giỏi về toán hình học?
A. Do quan sát thiên văn.
B. Có nhiều nhà toán học giỏi.
C. Xây dựng các kim tự tháp.
D. Hàng năm, người Ai Cập phải đo đạc ruộng đất.

Câu 8: Những đồ vật xung quanh em có ứng dụng thành tựu toán học của người Lưỡng Hà cổ đại:
A. Bánh xe                                         C. Compa, la bàn cơ học. 
B.Đồng hồ                                          D. Các câu trả lời trên đều đúng.

Câu 9: Tộc người nào đã thiết lập chế độ đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại?
A. Người Thổ Nhĩ Kỳ                          C. Người Mông Cổ
B. Người A – ri – a                              D. Người Trung Quốc

Câu 10: Năm 221 TCN, ai là người đã thống nhất Trung Quốc? 
A. Tần Doanh Chính                             C. Khổng Tử
B. Lã Bất Vi                                            D. Tư Mã Thiên

II. TỰ LUẬN
Câu 1: Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ai Cập cổ đại?
- Chữ viết: Chữ tượng hình, khắc trên những phiến đá, viết trên giấy Pa-pi-rút.
- Toán học: Giỏi về hình học.
- Kiến trúc và điêu khắc:
  + Kiến trúc: Kim tự tháp
  + Điêu khắc: Tượng bán thân nữ hoàng Nê-phéc-ti-ti và mặt nạ vua Tu-tan-kha-mun.
- Y học: Kĩ thuật ướp xác.

Câu 2: Chúng ta học Lịch sử để làm gì?
- Để biết được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước. 
- Hiểu được ông cha ta đã lao động, sáng tạo, đấu tranh,.. để có được đất nước ngày nay.
- Đúc kết những bài học kinh nghiệm của quá khứ nhằm phục vụ cho hiện tại và tương lai.

Câu 3: Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?
Cuối thời nguyên thủy, nhờ có công cụ lao động bằng kim loại, con người đã tạo ra một lượng sản phẩm dư thừa.
- Sản phẩm dư thừa này đã thuộc về một số người. Từ đó xã hội có sự phân hóa giàu nghèo.
--> Xã hội nguyên thủy tan rã, xã hội có giai cấp ra đời.
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